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 E�ects of temperature on growth, development and yield of tomato 
variety Red Crown 250 under greenhouse condition

Pham Van Quang, Le Huu Phuoc, 
Vo �i Xuan Tuyen, Nguyen �i �anh Xuan

Abstract
Extreme weather appearing more and more due to climate change have been a�ecting crop growth and productivity. 
�e study was carried out based on scenarios of temperature rise due to climate change. Tomato plants (Lycopersicon 
esculentum Miller.) were planted in four adjacent greenhouses, with the expectation that under the in�uence of 
the greenhouse e�ect, the di�erence in temperature between the houses and the outside would be established. �e 
temperature was monitored and recorded automatically by TinyTag Plus 2 data loggers throughout the experiment. 
�e experimental results showed that the growth time of tomato plants was shortened by 5 days when the average 
temperature was 32oC and 2 days at 30.4oC compared with the control grown outside (29.6oC). �e height of the Red 
Crown 250 tomato seedlings increased in the temperature range from 30.4 - 32.8oC (139 - 171 cm) compared with 
the control (89 cm). Plant biomass and fresh fruit yield were highest at 30.4 ± 1.6oC, when temperature continued to 
increase both biomass and yield of tomato decreased.
Keywords: Tomato variety Red Crown 250, temperature, growth, yield
Ngày nhận bài: 27/12/2023
Ngày phản biện: 15/01/2023

Người phản biện: GS.TS. Trần Khắc �i
Ngày duyệt đăng: 28/01/2023 

XÁC ĐỊNH THỜI VỤ GHÉP CẢI TẠO THÍCH HỢP CHO GIỐNG VẢI THIỀU 
THANH HÀ BẰNG GIỐNG VẢI CHÍN SỚM PH40 TẠI QUẢNG NINH

Phùng Mạnh Hùng1*, Hán �ị Hồng Xuân1, 
Đỗ �ế Việt 1, Trần Anh Ngọc1

TÓM TẮT
Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của 03 thời vụ ghép cải tạo (vụ Xuân - tháng 3, vụ Hè - tháng 6 và vụ 

�u - tháng 9) đến tỷ lệ ghép sống và khả năng sinh trưởng phát triển của giống vải chín sớm PH40 khi được 
ghép cải tạo trên gốc vải thiều �anh Hà (6 - 8 tuổi) tại tỉnh Quảng Ninh. Kết quả cho thấy: ghép vào tháng 3 
cho tỷ lệ sống đạt trung bình 79,27%, cao hơn đáng kể so với ghép vào tháng 6 (66,31%) và tháng 9 (69,12%). 
Đặc biệt, cành ghép vào vụ Xuân sinh trưởng nhanh, kịp thuần thục để phân hóa hoa vào mùa Đông, nên đã 
có 86,7% số cây ghép cải tạo cho thu hoạch quả vào tháng 5. So với cành ghép ở vụ Xuân, cành ghép vào vụ Hè 
và �u sinh trưởng chậm hơn rõ rệt và chỉ có tối đa 13,6% số cây cho thu hoạch quả trong năm 2021. Như vậy, 
vụ Xuân là thời vụ thích hợp nhất cho ghép cải tạo giống vải �anh Hà bằng giống vải chín sớm PH40, giúp rút 
ngắn thời gian từ ghép đến thu hoạch vụ đầu tiên ít nhất 6 tháng so với ghép vào vụ Hè và vụ �u.

Từ khóa: Giống vải chín sớm PH40, giống vải thiều �anh Hà, thời vụ ghép cải tạo
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Với sản lượng quả vải thiều �anh Hà chính vụ 

hàng năm quá lớn, lại được thu hoạch tập trung 
chỉ trong vòng khoảng 1 tháng (từ đầu tháng 6 đến 
đầu tháng 7) đã gây rất nhiều khó khăn cho các 

tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và Quảng Ninh trong 
việc tiêu thụ sản phẩm (Nguyễn Văn Dũng và cs., 
2020). Do đó, chuyển đổi một phần diện tích giống 
vải thiều �anh Hà (cho thu hoạch chính vụ) sang 
các giống vải chín sớm, bằng phương pháp ghép cải 
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tạo đang là giải pháp hữu hiệu để rải vụ thu hoạch 
và giảm áp lực tiêu thụ lên thị trường quả vải chính 
vụ ở các địa phương này. 

Với cây ăn quả nói chung, ghép cải tạo được 
xem là giải pháp kỹ thuật rất hiệu quả để nhanh 
chóng chuyển đổi giống và rút ngắn thời gian cho 
thu hoạch mà không phải phá bỏ cây cũ. Tuy nhiên, 
việc ghép cải tạo đối với cây vải thường cho tỷ lệ 
sống thấp và không ổn định so với trên các loại cây 
ăn quả khác. Bên cạnh sự tương thích giữa gốc và 
mắt ghép (Hu et al., 2010; Fan et al., 2022) thì trạng 
thái sinh lý của mắt (cành) ghép (Menzel, 1985) và 
thời vụ ghép cũng có ảnh hưởng quan trọng đến 
tỷ lệ bật mầm, sinh trưởng và phát triển của cành 
ghép sau khi ghép cải tạo (Nguyễn Văn Nghiêm và 
cs., 2010). Vì vậy, cần lựa chọn thời vụ ghép thích 
hợp để vừa đảm bảo tỷ lệ sống cao vừa đảm bảo 
cành ghép sẽ được sinh trưởng phát triển trong 
điều kiện môi trường thuận lợi, từ đó rút ngắn thời 
gian từ khi ghép cho đến khi thu hoạch.

Nghiên cứu này nhằm xác định thời vụ thích 
hợp cho ghép cải tạo giống vải thiều �anh Hà bằng 
giống vải chín sớm PH40, tại tỉnh Quảng Ninh. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Gốc vải thiều �anh Hà 6 - 8 tuổi (trồng bằng 

cành chiết), có hiệu quả kinh tế thấp, có nhiều chồi 
bất định trong tán, được sử dụng làm đối tượng để 
ghép cải tạo.

- Mắt ghép của giống vải chín sớm PH40 (đã được 
Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận là giống cây 
trồng mới cho các tỉnh phía Bắc từ năm 2019): Các 
đoạn cành (dài 7 - 10 cm, đường kính 0,7 - 1 cm) có 
nhiều mắt ngủ ở nách lá, cắt từ các cành lộc trưởng 
thành (35 - 50 ngày tuổi, tùy theo vụ) của giống vải 
chín sớm PH40, được sử dụng làm mắt ghép. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Bố trí thí nghiệm
�í nghiệm gồm 3 công thức, được bố trí theo 

khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 03 lần nhắc 
lại (5 cây/ô thí nghiệm), cụ thể: Công thức 1: Ghép 
vào vụ Xuân tháng (3/2020); công thức 2: Ghép vào 
vụ Hè tháng (6/2020); công thức 3: Ghép vào vụ 
�u tháng (9/2020);

Gốc vải thiều (6 - 8 tuổi) dùng làm gốc ghép 
được cắt bỏ những cành to, chỉ giữ lại những chồi 

khỏe mạnh có đường kính 2 - 3 cm, mọc ở độ cao 
< 1,2 m (tính từ mặt đất).

2.2.2. Ghép và chăm sóc sau ghép
Trên mỗi cây vải thiều �anh Hà đã được chuẩn 

bị làm gốc ghép, lựa chọn 10 - 15 chồi phân bố đều 
về các hướng, dùng cưa cắt ở độ cao 30 - 40 cm tính 
từ gốc chồi. Đoạn cành (mắt ghép) của giống vải 
PH40 được ghép vào vị trí vừa cắt bằng kỹ thuật 
ghép áp. Các chồi không ghép cải tạo được giữ 
lại để nuôi cây cho đến khi đợt lộc đầu tiên của 
mắt ghép thành thục (khoảng 45 - 50 ngày sau khi 
ghép) thì tiến hành cắt bỏ. Các cây sau khi ghép cải 
tạo được tưới nước giữ ẩm, phun thuốc bảo vệ thực 
vật và tỉa bỏ chồi mọc từ gốc ghép thường xuyên. 
Tất cả các cây được bón phân ở mức 10 kg phân hữu 
cơ vi sinh Sông Gianh HC-15 + 700 g N + 400 g P 2O5 
+ 1.000 g K2O/cây/năm.

2.2.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi thí 
nghiệm

- Tỷ lệ sống của mắt ghép (%) = 100 × Số mắt 
bật mầm/Số mắt đã ghép. Số liệu được thu thập ở 
thời điểm 30 ngày sau khi ghép.

- Động thái tăng trưởng của cành ghép: Đo 
chiều dài, đường kính cành ghép vào các thời điểm 
60, 120, 180, và 240 ngày sau khi ghép. Cụ thể: 
Chiều dài cành ghép (cm): Đo từ vết ghép đến đầu 
cành; đường kính cành ghép (cm): Dùng thước kẹp 
đo ở vị trí cách vết ghép 5 cm. 

- Tỷ lệ cây cho quả năm 2021, 2022 (%): 100 × 
Số cây cho quả trong năm/Số cây đã ghép.

2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu sau khi thu thập sẽ được phân tích 

ANOVA, xử lý bằng các phần mềm Microso� Exel 
2019 và Crop Stat 7.2. 

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3/2020 - 

6/2022, tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của thời vụ ghép cải tạo đến tỷ lệ 
sống của giống vải PH40 trên gốc vải thiều �anh Hà

Như trình bày trong bảng 1, có sự khác biệt rõ 
rệt về tỷ lệ sống của giống vải PH40 khi được ghép 
trên gốc vải �anh Hà vào tháng 3 (vụ Xuân), so với 
khi được ghép vào các tháng 6 (vụ Hè) và tháng 9 
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(vụ �u). Các cây ghép cải tạo vào tháng 3 cho tỷ 
lệ sống đạt trung bình 79,27%, cao hơn đáng kể so 
với những cây được ghép vào tháng 6 và 9, chỉ đạt 
lần lượt 66,31 và 69,12%. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của thời vụ ghép đến tỷ sống
của giống vải PH40 trên gốc vải thiều �anh Hà  

(trong năm 2020)

�ời vụ ghép Tỷ lệ sống của mắt ghép (%)
Vụ Xuân 79,27*

Vụ Hè 66,31
Vụ �u 69,12

LSD0,05 2,63

Ghi chú: *: Trung bình của 3 lần nhắc lại. Số liệu được 
thu thập ở thời điểm 30 ngày sau khi ghép.

Nguyễn Văn Nghiêm và cs. (2010) cũng sử dụng 
gốc vải thiều �anh Hà nhưng với mắt ghép là giống 
vải chín sớm Yên Phú tại Quảng Ninh, lại phát hiện 
thấy tỷ lệ sống khi ghép vào tháng 6 (75,3%) cao 
hơn so rõ rệt so với ghép vào tháng 9 (63,0%). Tuy 
nhiên, các tác giả lại không thử nghiệm ghép vào 
vụ Xuân để so sánh tỷ lệ sống của mắt ghép ở cả 
3 vụ (Xuân, Hè, �u) trong năm. Ngược lại, trong 
nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy tỷ sống của 
giống PH40 trên gốc vải �anh Hà vào tháng 9 
(69,12%) lại đạt cao hơn đáng kể so với khi ghép 
vào tháng 6 (66,31%).

Mặc dù tỷ lệ ghép thành công ở cả 3 vụ trong 
nghiên cứu này đều không vượt quá 80%, nhưng 
vẫn có thể chấp nhận đối với cây vải. Các thí 
nghiệm về cải tạo vải tại Brazil (Pires et al., 2014) 
và nhiều nước khác cũng cho tỷ lệ sống rất khác 
nhau và thường < 80% (Menzel, 1985), tùy vào tổ 
hợp gốc - cành ghép.

Sự khác nhau về thời vụ ghép cho tỷ lệ ghép 
thành công cao của các tổ hợp ghép “�anh Hà - 
PH40” và “�ành Hà - Yên Phú” phù hợp với nhận 
định của Saúco và et al. (2018), khi họ cho cho 
rằng: thời vụ ghép cho tỷ lệ thành công cao đối với 
cây vải có thể tùy thuộc vào tổ hợp giống sử dụng 
làm cành và gốc ghép.

3.2. Ảnh hưởng của thời vụ ghép cải tạo đến sự 
sinh trưởng và tỷ lệ cây cho quả của giống vải 
PH40 trên gốc vải thiều �anh Hà

Sau khi ghép cải tạo trên gốc vải thiều �anh 
Hà, các chỉ tiêu về sự sinh trưởng, phát triển của 
cành ghép của giống vải chín sớm PH40 được theo 
dõi, đánh giá trong 240 ngày (khoảng 8 tháng). Tỷ 

lệ cây cho quả, trong năm 2021 và 2022, của 3 thời 
vụ ghép cải tạo cũng được thống kê.

Hình 1. Sự tăng trưởng chiều dài cành ghép của giống 
vải PH40 khi được ghép cải tạo trên gốc vải thiều 

�anh Hà ở 3 thời vụ khác nhau
Kết quả theo dõi, đánh giá cho thấy, thời vụ 

ghép cải tạo có ảnh hưởng rất rõ rệt đến sự sinh 
trưởng, phát triển cành ghép của giống vải PH40 
(Hình 1, 2). Khi được ghép vào vụ Xuân (tháng 
3/2020), chiều dài và đường kính cành của giống 
vải PH40 tăng trưởng nhanh trong vòng 240 ngày sau 
khi ghép, đạt trung bình lần lượt 136,28 và 2,64 cm, 
vào tháng 11/2020. Trong khi đó, các chỉ tiêu này 
của cành khi ghép vào vụ Hè (tháng 6/2020) chỉ 
đạt lần lượt 85,42 và 2,03 cm, sau 240 ngày ghép 
(tháng 2/2021). Chiều dài và đường kính cành của 
giống vải PH40 khi ghép cải tạo vào vụ �u (tháng 
9/2020), thậm chí còn đạt thấp hơn, lần lượt là 
76,17 và 1,76 cm, sau 240 ngày (tháng 5/2021).

Hình 2. Sự tăng trưởng đường kính cành ghép của 
giống vải PH40 khi được ghép cải tạo trên gốc vải thiều 

�anh Hà ở 3 thời vụ khác nhau
Đặc biệt, sau khi được ghép cải tạo vào vụ Xuân 

(2020), 86,7% số cây (13/15 cây) đã kịp phân hóa 
hoa trong mùa Đông (năm 2020 - 2021), và cho thu 
hoạch quả lần đầu vào tháng 5/2021, chỉ khoảng 
14 tháng sau khi ghép cải tạo (Hình 3). Tỷ lệ cây 
cho thu hoạch quả năm 2021, khi ghép vào vụ Hè, 
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chỉ đạt 13,3% (2/15 cây). Khi ghép vào vụ �u năm 
2020, thậm chí, không cây nào kịp trưởng thành 
để phân hóa hoa (trong mùa Đông 2020 - 2021) 
và cho quả vào năm 2021. Tuy nhiên, đến tháng 
5/2022 thì 100% số cây ghép cải tạo ở cả 3 thời vụ 
trên đều đã cho thu hoạch quả. Trong đó, 86,7% số 
cây ghép vào tháng 3/2020 và 13,3% số cây ghép 
vào tháng 6/2020 và đã cho thu hoạch năm thứ 2.

Hình 3. Tỷ lệ cây cho quả trong năm 2021 và 2022, khi được 
ghép cải tạo ở những thời vụ khác nhau của năm 2020

Điều kiện khí hậu, đặc biệt là yếu tố nhiệt độ 
có ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng dinh dưỡng 
của cây vải nói riêng, và thực vật nói chung. �eo 
Menzel và Simpson (1988), nhiệt độ không khí  
khoảng 25 - 35oC là tối ưu để lộc của cây vải phát 
sinh và phát triển. Khi nhiệt độ ở dưới 20oC, sự sinh 
trưởng của cành lộc sẽ bị kìm hãm, và cây không 
thể phát sinh lộc mới. Ở Quảng Ninh nói riêng và 
miền Bắc nước ta nói chung, vào giai đoạn từ cuối 
tháng 11 hàng năm đến đầu tháng 3 của năm sau 
(giai đoạn mùa Đông ở miền Bắc), nhiệt độ không 
khí trung bình thường ở mức dưới 20oC (Hình 4), 
do đó sẽ kìm hãm sự sinh trưởng, phát triển của 
cành lộc trên cây vải thiều. Đây chính là nguyên 
nhân dẫn đến sự khác biệt lớn về sinh trưởng, phát 
triển của cành của giống vải PH40, khi được ghép 
cải tạo trên gốc vải thiều �anh Hà ở các thời vụ 
khác nhau. 

Hình 4. Diễn biến của một số yếu tố khí hậu nông nghiệp qua các tháng trong năm 2020 tại Quảng Ninh 
Nguồn: Viện Khoa học Khí tượng �ủy văn và Biến đổi khí hậu (2021).

Trong vòng 240 ngày (khoảng 8 tháng) sau khi 
ghép vào vụ Xuân (từ tháng 3 - 11/2020), cành ghép 
của giống PH40 sinh trưởng trong điều kiện nhiệt độ 
tương đối thuận lợi, trung bình từ 22 - 32oC. Vì vậy, 
cành ghép tăng trưởng nhanh về kích thước (chiều 
dài và đường kính), kịp thuần thục để phân hóa 
hoa vào thời điểm có nhiệt độ thấp của mùa Đông  
(12/ 2020 - 01/2021), và cho quả vào năm 2021. 

Với các cây ghép vào tháng 6/2020 (vụ Hè), sau 
khoảng hơn 5 tháng, chúng sẽ bắt đầu trải qua giai 
đoạn mùa Đông, khiến tốc độ sinh trưởng của cành 
ghép chậm lại đáng kể. Chỉ một số ít cây (2/15 cây) 

sinh trưởng tốt nhất, có cành ghép kịp thành thục 
để phân hóa ra hoa, và cho quả vào năm 2021. 

Trong khi đó, chỉ khoảng 2 tháng sau khi ghép 
vào vụ �u (tháng 9/2020), thời điểm mà chiều dài 
cành ghép mới chỉ đạt trung bình 30,28 cm, cây đã 
bắt đầu trải qua giai đoạn mùa Đông, khiến tốc độ 
sinh trưởng bị chậm lại rất nhiều. Chúng chỉ bắt 
đầu sinh trưởng nhanh trở lại kể từ tháng 3/2021 
(khi mùa Đông ở miền Bắc đã qua đi), và cho thu 
hoạch quả lần đầu vào tháng 5/2022, khoảng 20 
tháng sau khi ghép cải tạo. 
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IV. KẾT LUẬN
Trong các thời vụ thử nghiệm, vụ Xuân là thời 

vụ thích hợp nhất để ghép cải tạo giống vải thiều 
�anh Hà bằng giống vải chín sớm PH40, tại tỉnh 
Quảng Ninh. Khi được ghép vào vụ Xuân (tháng 3), 
giống vải PH40 cho tỷ lệ bật mầm (đạt 80,27%) cao 
hơn đáng kể so với khi ghép vào vụ Hè (66,31%) 
và vụ �u (69,12%). Đặc biệt, cành ghép vào vụ 
Xuân sinh trưởng nhanh hơn, kịp thuần thục để 
phân hóa hoa vào mùa Đông, và có 86,7% số cây 
cho thu hoạch quả chỉ sau ghép khoảng 14 tháng 
(vào tháng 5/2021), giúp rút thời gian từ ghép đến 
cho thu hoạch từ 6 - 9 tháng so với khi ghép cải tạo 
vào vụ Hè và vụ �u. 
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Determination of suitable top-gra�ing season for �anh Ha lychee 
by early lychee PH40 cultivar in Quang Ninh province.

Phung Manh Hung, Han �i Hong Xuan, 
Do �e Viet, Tran Anh Ngoc

Abstract 
�is study evaluated the e�ect of 03 top-gra�ing seasons ( Spring - in March, Summer - in June, and Autumn - in 
September) on the survival rate, growth, and development of early ripening lychee PH40 cultivar gra�ed on the 6 - 8 
years old �anh Ha lychee rootstocks in Quang Ninh province. �e results showed that: when top-gra�ing in March, 
the gra�ing survival rate of the PH40 cultivar reached an average of 79.27%, signi�cantly higher than top-gra�ing 
in June and September, which were only 66.31% and 69.12% respectively. In particular, the gra�ed branches in the 
Spring grew faster and were mature enough to di�erentiate �owers in the Winter, so 86.7% of top-gra�ed trees had 
fruits harvested in May. �e gra�ed branches in the Summer and Autumn seasons grew signi�cantly slower that 
in the Spring season and only 13.6% of the top-gra�ed trees produced fruits in 2021. �erefore, the Spring season 
(March) is the most suitable time to top-gra� the lychee �anh Ha with the early ripening PH40 cultivar, which 
could shorten the time from top-gra�ing to harvesting the �rst crop by at least 6 months compared to top-gra�ing 
in the Summer and Autumn seasons.
Keywords: Early-ripening lychee PH40 cultivar; Lychee �anh Ha cultivar, top-gra�ing season
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ẢNH HƯỞNG CỦA TỈA TRÁI, PHUN GA3 KẾT HỢP BÓN PHÂN GỐC ĐẾN NĂNG 
SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI NHÃN LAI LĐ11

Phan Chí Hiếu1*

TÓM TẮT
Giống nhãn LĐ11 là tổ hợp lai giữa nhãn Tiêu da bò (Dimocarpus longan) và nhãn Xuồng cơm vàng 

(Euphoria longana) được nghiên cứu ảnh hưởng của tỉa bỏ quả nhỏ, quả đôi phối hợp phun GA3 trên nền phân 
bón gốc ở địa bàn tỉnh Tiền Giang cho thấy: tỉa để lại 25 quả/chùm cho quả to, đều, đường kính quả đạt 25,5 mm,  
khối lượng 13,9 g/quả. Phun GA3 với nồng độ 40 ppm kết hợp bón phân nền thâm canh 630 g N - 315 g P2O5 - 
630 g K2O (g/cây/vụ) + 20 kg phân hữu cơ, cho kết quả tốt nhất, năng suất đạt 27,70 - 28,04 kg/cây; độ dày thịt 
quả 6,58 mm; độ brix 21,50 - 22,40%, tỷ lệ % cơm quả 72,42 - 72,74%; tổng số hoa/chùm đạt 861,14 hoa; số hoa 
cái và hoa lưỡng tính 456,32 hoa; số quả đậu/chùm sau đậu quả 66,35 - 83,74 quả; tổng số quả thu hoạch /chùm 
27,15 - 27,36 quả; khối lượng quả 12,30 - 12,33 g/quả. 

Từ khoá: Giống nhãn LĐ11, chế phẩm chứa GA3, tỉa trái

��Trường�Đại�học�Trà�Vinh
*�email:�pchieu@tvu.edu.vn

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Giống nhãn LĐ11 được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận theo Quyết định số 2564/QĐ-
BNN-TT ngày 30/06/2015. Nhãn LĐ11 có thịt quả 
dày hơn nhãn Tiêu da bò, cấu trúc thịt quả ráo, giòn 
vị ngọt thanh, nhưng nhược điểm chùm quả đóng 
khít và quả không đồng đều (tỷ lệ quả có trọng lượng 
≤ 12 g/quả cao), dễ bị sâu đục quả tấn công. �eo 
Trần Văn Hâu (2008) nhãn được bón phân NPK  
(20 - 20 - 15) vào gốc khi phát hoa dài khoảng 5 - 
10 cm để nuôi hoa với lượng 300 g/cây, bón phân 
gốc nuôi quả, sau 3 - 4 tuần bón một lần NPK  
(20 - 20 - 15) với lượng 500 g/cây. Qua điều tra các 
hộ có diện tích vườn trồng nhãn LĐ11 (0,4 - 0,5 ha), 
vườn thâm canh nông dân bón với công thức  
630,4 g N - 315,6 g P2O5 - 630,8 g K2O (g/cây/vụ) + 
20,8 kg phân hữu cơ (chiếm 56,7% số hộ phỏng vấn) 
là phù hợp nhất, vườn không thâm canh bón công 
thức 633,4 g N - 217,6 g P2O5 - 336,8 g K2O (g/cây/vụ) 
+ 20,8 kg phân hữu cơ (chiếm 43,3%), nhưng năng 
suất lại rất khác nhau, vườn nhãn thâm canh cho 
năng suất 46,20 kg/cây/năm lớn hơn ở vườn nhãn 
không thâm canh với năng suất 30 kg/cây/năm. Từ lý 
do trên, chúng tôi tiến hành 2 thí nghiệm nhằm xác 
định kích thước quả và trọng lượng quả/chùm phối 
hợp phun GA3 với nồng độ hợp lí kết hợp bón phân 
nền ở 2 công thức bón thâm canh và không thâm 
canh, nhằm cải thiện và tăng tính đồng đều quả nhãn 
trên chùm và trọng lượng quả đạt ≥12 g/quả là cần 
thiết, từ đó kiến nghị đến bà con nông dân. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- �í nghiệm trên vườn có 0,5 ha trồng tại huyện 

Châu �ành, tỉnh Tiền Giang. Nhãn LĐ11 được 
ghép trên gốc ghép là nhãn Tiêu da bò. Tuổi cây:  
4 năm tuổi; khoảng cách trồng: 5 m × 5 m. 

- Chọn phân bón gốc: �âm canh: NPK1: 630 g 
N - 320 g P2O5 - 630 g K2O (g/cây/vụ). + 20 kg phân 
hữu cơ; không thâm canh: NPK2: 335 g N - 217 g 
P2O5 - 335 g K2O (g/cây/vụ).

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Điều kiện khí hậu thời tiết: Tại huyện Châu 

�ành, Tiền Giang từ tháng 01 đến tháng 4 dương 
lịch có ẩm độ thấp nhất 74 - 77%, tháng 5 - 6 là cao 
nhất 81%, lượng mưa 36,84 mm, nhiệt độ trung 
bình năm là 27,9oC. 

Bảng 1. Kết quả phân tích đất tại khu vực thí nghiệm 
phân bón cho nhãn LĐ11

STT Chỉ tiêu Kết quả Đánh giá
1 pH (H2O) 6,20 Ít chua
2 pH (KCl) 5,52 Chua vừa
3 N (tổng số %) 0,15 Trung bình
4 P (dễ tiêu mg/100 g) 17,00 Khá
5 K (trao đổi mg/100 g) 23,50 Giàu
6 Ca (me/100 g) 5,00 Trung bình
7 Mg (me/100 g) 2,36 Nghèo
8 EC (mmhos/cm) 0,30 Không mặn
9 Hữu cơ (%) 5,00 Khá
 Ghi chú: Kết qủa phân tích đất, 2020.


